
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 11/231 đường Chùa bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

17/05/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC NHI HC

0107849974

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý mua, đại lý bán và ký gửi hàng hóa 

4610

2. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730

3. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)

3315

4. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

5. Khai thác quặng kim loại quí hiếm 0730

6. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên 0910

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 

8299

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác 0990

10. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

11. Khai thác khí đốt tự nhiên 0620

12. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI 
NGỌC NHI HC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NGOC NHI HC SERVICE AND 
COMMERCE LIMITED COMPANY
Tên công ty viết tắt: NGOC NHI HC CO.,LTD 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0988139968
Email: tvcuong44@gmail.com

Fax:
Website:
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13. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác 
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm 
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh 
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện 
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao 
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu 

4649

14. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Bán buôn phụ kiện điện thoại

4652

15. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

16. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn than củi

4661

17. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng thủ công, hàng lưu niệm 

4773

18. Khai thác và thu gom than cứng 0510

19. Khai thác dầu thô 0610

20. Khai thác quặng sắt 0710

21. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530(Chính)

22. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) loại 
mới và loại đã qua sử dụng: 
Bán buôn ô tô tải
Bán buôn xe có động cơ khác, loại mới và loại đã qua sử dụng: 

+ Ô tô chở khách loại trên 12 chỗ ngồi
+ Ô tô vận tải, 
+ Ô tô chuyên dụng: 
+ Xe vận chuyển 

4511

23. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ

5221

25. Bốc xếp hàng hóa 5224

26. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

27. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

28. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

29. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán lẻ ô tô trên 12 chỗ ngồi (loại mới và loại đã qua 
sử dụng)

4799
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1.000.000.000 VNĐ

30. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe ô tô chở khách không kèm người lái
Cho thuê xe ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) không kèm 
người lái

7710

31. Khai thác và thu gom than non 0520

32. Khai thác và thu gom than bùn 0892

33. Khai thác muối 0893

34. Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
Chi tiết: Đại lý  bảo hiểm

6622

35. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng taxi xe du lịch và các loại xe 
khác

4931

36. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: - Vận tải hàng khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; 

- Cho thuê ô tô con có kèm người lái

4932

37. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

38. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự 
nhiên; 
- Sản xuất dầu tự nhiên 

2029

39. Bán buôn tổng hợp 4690

40. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 0899

41. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512

42. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513

43. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

44. Bán mô tô, xe máy 4541

45. Quảng cáo 7310

46. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

47. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

48. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN VIỆT 
CƯỜNG

Số 11/231 đường 
Chùa Bộc, Phường 
Trung Liệt, Quận 
Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

600.000.000 60,000 012227960

2BÙI THỊ 
THU HIỀN

Số 11/231 đường 
Chùa Bộc, Phường 
Trung Liệt, Quận 
Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

400.000.000 40,000 113334958

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       012227960
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 11/231 đường Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 11/231 đường Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN VIỆT CƯỜNG Nam

04/04/1984 Kinh Việt Nam

06/12/2006 Công an thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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